
Vowel sound minimal pairs 

/i:/ vs /ɪ/ 

/i:/ /ɪ/ 
sheep 

cừu 
ship 
tàu 

meet 
gặp gỡ 

mitt 
găng tay 

sleep 
ngủ 

slip 
trượt 

cheap 
rẻ 

chip 
khoai tây lát 

seal 
niêm phong 

sill 
ngưỡng cửa 

green 
xanh lá 

grin 
cười toe toét 

eat 
ăn 

it 
nó 

seat 
chỗ ngồi 

sit 
ngồi 

feet 
bàn chân 

fit 
vừa vặn 

heat 
nhiệt, sức nóng 

hit 
đánh 

bean 
đậu 

bin 
thùng rác 

deep 
sâu 

dip 
sự nhấn xuống 

ease 
xoa dịu 

is 
tobe 

feel fill 



cảm nhận lấp đầy 
beat 
nhịp 

 

bit 
một chút 

each 
mỗi 

itch 
ngứa 

cheek 
má 

chick 
gà con 

leap 
nhảy vọt 

lip 
môi 

feast 
tiệc tùng 

fist 
nắm đấm 

fees 
lệ phí 

fizz 
sùi bọt 

wheel 
bánh xe 

will 
sẽ 

scence 
cảnh quan 

sin 
tội lỗi 

seal 
niêm phong 

sill 
ngưỡng cửa 

sleek 
trơn, bóng 

slick 
trơn tru 

seep 
rò rỉ 

sip 
một ngụm, một hớp 

 

/e/ vs /ɪ/ 

/e/ /ɪ/ 
desk 

Bàn học 
disk 

đĩa hát 
belt 

thắt lưng 
built 

được xây dựng 



fell 
bị ngã 

fill 
đầy, lấp 

head 
cái đầu 

hid 
trốn (thì quá khứ) 

left 
bên trái 

lift 
thang máy 

mess 
hỗn độn 

miss 
nhớ 

bed 
giường 

bid 
đấu giá 

beg 
cầu xin 

big 
to lớn 

bet 
cá cược 

bit 
một chút 

check 
kiểm tra 

chick 
gà con 

gem 
ngọc 

gym 
thể hình 

hell 
địa ngục 

him 
anh ấy 

let 
cho phép 

lit 
thắp sáng (thì quá khứ) 

pet 
thú cưng 

pit 
cái hố 

fen 
đầm lầy 

fin 
vây cá 

 

/æ/ vs /e/ 

/æ/ /e/ 
bad 

tồi tệ 
bed 

giường ngủ 



man 
đàn ông 

men 
đàn ông (số nhiều) 

and 
và 

end 
cuối cùng 

bag 
túi, cặp 

beg 
cầu xin 

had 
đã có 

head 
cái đầu 

ham 
giăm bông 

hem 
viền, vây 

jam 
mứt 

gem 
ngọc, đá quý 

pan 
cái chảo 

pen 
cây bút mực 

pat 
vỗ nhẹ 

pet 
thú cưng 

sad 
buồn 

said 
đã nói 

sat 
đã ngồi 

set 
bộ 

 

/eɪ/ vs /æ/ 

/eɪ/ /æ/ 
bake 

nướng 
back 
trở về 

aid 
sự giúp đỡ 

add 
thêm 

claim 
khẳng định 

clam 
làm thinh 

fake 
giả mạo 

fact 
sự thật 



fate 
định mệnh 

fat 
béo 

hate 
ghét 

hat 
mũ 

lake 
hồ nước 

lack 
thiếu 

James 
tên riêng 

jams 
mứt 

maid 
hầu gái 

mad 
tức giận 

main 
chính, quan trọng 

man 
đàn ông 

pale 
tái nhợt 

pal 
bạn thân 

paints 
sơn, màu vẽ 

pants 
quần dài 

plane 
máy bay 

plan 
kế hoạch 

rain 
cơn mưa 

ran 
chạy (quá khứ) 

rate 
bình chọn 

rate 
tỷ lệ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consonant sound minimal pairs 

/f/ vs /v/ 

/f/ /v/ 
fan 

quạt 
van 

xe tải 
surf 

lướt sóng 
serve 

phục vụ 
belief 

niềm tin 
believe 

tin tưởng 
fast 

nhanh 
vast 

bao la 
fat 

béo 
vat 

thùng chứa 
ferry 
phà 

very 
rất 

fine 
ổn 

vine 
cây nho 

foul 
hôi 

vowel 
nguyên âm 

fail 
trượt, thất bại 

vail 
màn che 

fear 
nỗi sợ 

veer 
xoay chiều 

feel 
cảm thấy 

veal 
bê con 

fault 
lỗi lầm 

vault 
két sắt 



file 
tài liệu 

vile 
hèn hạ 

 

/j/ vs /ʤ/  

/ʤ/  /j/  
jam 
mứt 

yam 
khoai mỡ 

jaw 
hàm 

your 
của bạn 

joke 
đùa 

yolk 
lòng đỏ trứng 

jet 
máy bay phản lực 

 yet 
vẫn chưa, chưa 

juice 
nước ép 

use 
dùng, sử dụng 

gel 
chất keo 

yell 
la hét 

gin 
một loại rượu 

yin 
trong “yin và yang” (vòng tròn 

bát quái) 
jello 

thạch 
yellow 

màu vàng 
 

/s/ vs /ʃ/ 

/s/ /ʃ/ 
sea 

biển cả 
she 

cô ấy 
seat 

chỗ ngồi 
sheet 

tấm ga giường 



see 
nhìn 

she 
cô ấy 

sock 
tất 

shock 
sốc, kinh ngạc 

save 
cứu 

shave 
cạo 

so 
nên, vậy nên 

show 
chương trình 

gas 
khí ga 

gash 
vết rạch 

sell 
bán 

shell 
lớp vỏ  

seek 
tìm kiếm 

chic 
sang trọng 

sake 
rượu sake 

shake 
lắc 

sale 
doanh thu, buôn bán 

shale 
đá phiến 

 

/tʃ/ vs /ʃ/ 

/tʃ/ /ʃ/ 
chair 

ghế tựa 
share 

chia sẻ 
choose 

chọn 
shoes 

đôi giày 
chop 
chặt 

shop 
cửa hàng 

which 
cái mà 

wish 
ước 

cheap 
rẻ 

sheep 
con cừu 



watch 
xem 

wash 
rửa 

chip 
khoai tây lát 

ship 
tàu thủy 

chore 
việc vặt 

shore 
bờ biển 

chill 
thư giãn 

shill 
kẻ “cò mồi” 

batch 
lô hàng 

bash 
đánh 

 

 

 


